
Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Học 

hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Huy Anh Số 01 03/03/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Chi, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổ 1 Chiềng Lề, Phường 

Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Thạc sỹ Cao cấp Tiếng Anh B1

Ủy viên BCH Đảng 

bộ tỉnh, Bí Thư Đảng 

ủy xã

Đảng ủy xã Vân 

Hồ
04/01/2004

2 Khổng Hoàng Anh Số 04 19/07/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Sông Mã, tỉnh Sơn 

La

Tổ dân phố số 4, phường 

Mộc sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Không Trung cấp Không

Phó trưởng công an 

xã

Công an xã Vân 

Hồ
06/08/2014

3 Phạm Thái Bình Số 05 18/09/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Ngọc Lâm, tỉnh 

Hưng Yên

Tổ dân phố 7, Phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Thạc sỹ Cao cấp tiếng Anh B1

Ủy viên BTV Đảng 

ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Đảng ủy

Ủy ban Kiểm tra 

đảng ủy xã
03/02/2007

xã Vân Hồ 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026

4 Tếnh A Chìa Số 03 05/11/1979 Nam Việt Nam Mông Không
Xã Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La

Bản Săn Cài, xã Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Không

Trung 

cấp
Tiếng mông

Ủy viên BTV Đảng 

ủy, Phó chủ tịch 

HĐND xã

HĐND xã Vân Hồ 09/06/2005

Xã Vân Hồ 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026

5 Ngô Văn Hà Số 04 19/08/1991 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

Tổ dân phố Tự nhiên, 

phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn 

La

12/12 Đại học Thạc sỹ Cao cấp Tiềng Anh B1
Ủy viên BCH Đảng 

bộ xã, trưởng phòng
Phòng Kinh tế 03/01/2017

6 Phạm Thanh Hải Số 04 02/04/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Quỳnh An, tỉnh 

Hưng Yên

Tổ dân phố 34, phường 

Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Thạc sỹ Cao cấp Tiếng Anh B1

Ủy viên BCH Đảng 

bộ xã, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân 

xã Vân Hồ
26/05/2006

7 Lường Thị Hiên Số 02 30/08/1991 Nữ Việt Nam Thái Không
Xã Gia Phù, tỉnh Sơn 

La

Tổ dân phố Tiền Tiến, 

phường Vân Sơn, tỉnh Sơn 

La

12/12 Đại học Không Sơ cấp Anh B Chuyên viên Phòng Kinh tế 30/07/2018

8 Khuất Thị Hoa Số 01 26/09/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Phúc Lộc, TP Hà 

Nội

Bản Hang Trùng 1, xã Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Không

Trung 

cấp
Tiếng Mông

Bí thư chi bộ,

Hiệu trưởng

Trường Tiểu học 

Vân Hồ
31/03/2009

9 Lê Tất Hòa Số 03 11/10/1987 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoàng Hoa Thám, 

tỉnh Hứng Yên

Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Không

Trung 

cấp
Không

Ủy viên BTV Đảng 

ủy, Chỉ huy trưởng 

BCH quân sự xã

BCH quân sự xã 15/10/2009

10 Nguyễn Khắc Hùng Số 02 03/02/1988 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Dương Hòa, TP 

Hà Nội

Bản Suối Lìn, xã vân Hồ, 

tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Thạc sỹ Cao cấp Tiếng Anh B2

Ủy viên BCH Đảng 

bộ xã, Chánh văn 

phòng HĐND và 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và UBND 

xã Vân Hồ

10/01/2017

Xã Vân Hồ 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026

11 Nguyễn Việt Hưng Số 03 12/10/1996 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Liên Hòa, tỉnh Phú 

Thọ

Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Không Sơ cấp Toeic-A2

Phó bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 

xã

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã
10/10/2017

12 Sùng Y Liên Số 03 26/12/1990 Nữ Việt Nam Mông Không
Xã Pà Cò, tỉnh Phú 

Thọ

bản Co Chàm, xã Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Không Trung cấp

Nói được tiếng 

dân tộc Mông

Chi hội trưởng Chi 

Hội phụ nữ

Bản Co Chàm, xã 

Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La

30/10/2018

13 Đào Thị Lý Số 05 18/05/1995 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Việt Tiến, tỉnh 

Hưn Yên

Tiểu khu Trung tâm, xã Tô 

Múa, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Không Không Tiếng Anh A2

Bác sĩ Y học cổ 

truyền

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Vân 

Hồ

14 Nguyễn Thị Ngọc Số 04 07/03/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Quang Hưng, tỉnh 

Ninh Bình

Tổ dân phố 3, phường Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Thạc sỹ Cao cấp

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh

Phó Bí thư thường 

trực Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân xã 

Đảng ủy xã Vân 

Hồ
08/05/2006

Xã Vân Hồ 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ VÂN HỒ

Nơi ở hiện nay Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Ghi chú

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VÂN HỒ, KHÓA XXI

NHIỆM KỲ 2026-2031

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

STT Họ và tên
(2)

Đơn vị bầu 

cử
(3)

Ngày 

thángnăm 

sinh

Giới tính
Quốc 

tịch
Dân tộc Tôn giáo Quê quán

Trình độ

Nghề nghiệp, chức 

vụ



15 Vì Văn Ngọc Số 05 18/03/1984 Nam Việt Nam Thái Không
Xã Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La

Bản Khà Nhài, xã Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Không Sơ cấp

Nói được tiếng 

dân tộc Thái

Bí thư chi bộ,

trưởng bản

Bản Khà Nhài, xã 

Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La

28/10/2015

Xã Vân Hồ 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026

16 Giàng A Nhân Số 02 13/10/1992 Nam Việt Nam Mông Không
Xã Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La

Bản Thuông Cuông, xã 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La
12/12 Không Không Sơ cấp

Nói được tiếng 

dân tộc Mông

Bí thư chi bộ,

trưởng bản

bản Thuông 

Cuông, xã Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La

10/09/2012

17
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Số 03 17/10/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Mỹ Đức, TP Hà 

Nội

Tổ dân phố 6, phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Không

Trung 

cấp
Tiếng Mông chuyên viên

Văn phòng 

HĐND và UBND 

xã Vân Hồ

02/06/2012

18 Đặng Văn Phong Số 01 22/03/1985 Nam Việt Nam Dao Không
Xã Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La

Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La
12/12 Không Không Sơ cấp

Nói được tiếng 

dân tộc Dao

Bí thư chi bộ,

trưởng bản

Bản Suối Lìn, xã 

Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La

10/09/2012

19 Nguyễn Văn Quảng Số 01 24/10/1990 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Đức, TP Hà 

Nội

Tổ dân phố Chè Đen, 

phường Thảo Nguyên, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học Không Cao cấp
Tiếng Anh trình 

độ C

Ủy viên BTV Đảng 

ủy, Trưởng ban xây 

dựng đảng

Ban xây dựng 

đảng xã Vân Hồ
28/04/2017

20 Thái Bá Sinh Số 05 10/07/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Tường, tỉnh 

Nghệ An

Phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn 

La
12/12 Đại học Thạc sỹ Cao cấp Tiếng Anh B1

Ủy viên BTV Đảng 

ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã
03/06/2000

Xã Vân Hồ 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026

21 Nguyễn Hồng Thành Số 02 16/06/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Tiên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Tổ dân phố 70, Phường 

Vân Sơn, tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Thạc sỹ Cao cấp Tiếng Anh B1

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch UBND xã

Ủy ban nhân dân 

xã Vân Hồ
03/02/1999

22 Đinh Công Thông Số 01 25/09/1983 Nam Việt Nam Mường Không
Phường Vân Sơn, tỉnh 

Sơn La

Tổ dân phố Bó Bun, 

phường Vân Sơn, tỉnh Sơn 

La

12/12 Đại học Không Cao cấp Tiếng Mông

Ủy viên BCH đảng bộ 

xã, Phó Chủ tịch 

thường trực 

UBMTTQ Việt Nam 

xã

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã
07/06/2011

23 Triệu Thị Thu Số 04 14/07/1991 Nữ Việt Nam Dao Không
Xã Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La

Bản Pà Puộc, xã Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La
12/12 Đại học Không Sơ cấp Anh B Nông dân

Bản Pà Puộc, xã 

Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La

10/11/2021

Xã Vân Hồ 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026

24 Hà Thị Thủy Số 02 05/06/1996 Nữ Việt Nam Thái Không
Xã Chiềng Sung, tỉnh 

Sơn La

Bản Chiềng Đi 2, xã Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La
12/12

Cao 

Đẳng
Không Không

Nói được tiếng 

dân tộc Thái

Giám đốc Công ty cổ 

phần KST tại tỉnh Sơn 

La

Công ty cổ phần 

KST

Vân Hồ, ngày 18 tháng 3 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Thành

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Vân Hồ: 24 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 24 người.
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